
 

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Thời gian: thứ 7, ngày 04/11/2017) 

 

STT Nam  Nữ Họ và tên SBD Ngày sinh 
Thời gian 

phỏng vấn 

1   Chị Trần Thị Ngọc Ánh 006 20/02/1996 9h00 

2   Chị Đặng Thị Hồng 032 20/09/1996 9h00 

3   Chị Trương Thị Ngọc Ánh 007 08/03/1994 9h20 

4   Chị Đoàn Thanh Huyền 033 31/01/1996 9h20 

5 Anh   Lưu Mạnh Cường 009 26/05/1996 9h40 

6   Chị Nguyễn Thị Mây 056 26/05/1996 9h40 

7   Chị Nguyễn Thị Dung 011 26/12/1996 10h00 

8   Chị Đào Thị Nghĩa 060 24/12/1996 10h00 

9 Anh   Cao Xuân Đạt 014 11/12/1996 10h20 

10 Anh   Trần Đức Nghĩa 061 11/07/1995 10h20 

11   Chị Ngô Thị Ánh Đăng 015 09/04/1995 10h40 

12   Chị Đinh Thu Phương 068 06/08/1996 10h40 

13   Chị Lê Thị Hà 023 10/01/1995 11h00 

14 Anh   Đoàn Đức Quân 069 29/08/1996 11h00 

15   Chị Bùi Thị Hiền 025 04/12/1996 11h20 

16   Chị Nguyễn Thị Hải Quỳnh 072 19/07/1996 11h20 

17 Anh   Nguyễn Đức Hiếu 030 06/03/1996 13h30 

18 Anh   Phạm Hữu Việt Tiến 077 07/05/1996 13h30 

19   Chị Vũ Thị Thu Huyền 034 02/12/1995 13h50 

20 Anh   Phan Văn Toàn 078 04/02/1996 13h50 

21   Chị Nguyễn Thị Hương Liên 041 06/03/1996 14h10 

22 Anh   Nguyễn Quốc Toản 079 26/10/1996 14h10 

23   Chị Đỗ Thị Thùy Linh 045 14/08/1996 14h30 

24   Chị Trần Thị Cẩm Tú 081 02/02/1996 14h30 

25   Chị Đào Thị Ngọc Linh 049 01/11/1996 14h50 

26   Chị Bùi Thị Ánh Tuyết 083 05/04/1996 14h50 

27   Chị Đào Thị Huyền Mai 114 22/07/1996 15h10 

28   Chị Đặng Thị Nhật Thanh 084 21/04/1996 15h10 

29   Chị Vũ Thị Thu Huyền 115 26/12/1995 15h30 

30   Chị Đoàn Thị Thanh Thủy 092 29/11/1996 15h30 

31 Anh   Trịnh Xuân Việt 110 01/04/1996 15h50 

32   Chị Trần Thị Thúy 099 28/01/1996 15h50 

33 Anh   Đào Quang Vinh 111 13/03/1996 16h10 

34   Chị Đồng Thị Huyền Trang 106 20/06/1996 16h10 

35   Chị Bùi Bích Phương 112 24/06/1996 16h30 

 

 


